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                                          Ủ                

                                               c     –    d  –         c 

 
  n  n s : 17/2024/DS-PT 

N   : 15-07-2024 
V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

                       Ủ                

TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH HÒA BÌNH 

-                                              

+    m p  n –   ủ t   p   n t  : Ôn  N u ễn Kim Trườn  

+        m p  n: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

                              Bà Trần Thanh H i 

- T             :    Đỗ Thị Nhun  – Thư ký TAND tỉnh Ho   ình. 

-                                              : Ông Hoàng Xuân T n 

- Ki m s t vi n th m  i  phi n to . 

Ngày 15 tháng 07 năm 2024 tại trụ sở Tò   n nh n d n tỉnh Hò   ình xét 

xử phúc thẩm côn  kh i vụ  n D n sự phúc thẩm thụ lý s : 13/2024/TLPT – DS 

n    02 th n  04 năm 2024 về việc “Tr nh chấp qu ền sử dụn  đất” 

Do   n  n d n sự sơ thẩm s  36/2023/DS-ST n    28/12/2023 củ  Tò   n 

nh n d n th nh ph  Hò   ình, tỉnh Ho   ình bị kh n  c o. 

Theo Qu ết định đư  vụ  n r  xét xử phúc thẩm s  18/2024/QĐ-PT ngày 

22 tháng 05 năm 2024; Qu ết định hoãn phi n tò  s  18A/2024/QĐ-PT  ngày 18 

th n  6 năm 2024  iữ  c c đươn  sự: 

- Nguy n đơn: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1963. Có mặt. 

Trú tại: Tổ 04, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình. 

N ười đại diện theo ủy quyền của bà N: Chị Nguyễn Thị L1, sinh năm 

1987. Trú tại: Tổ 04, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình. (Theo giấy ủy 

quyền ngày 14/03/2023). Có mặt. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1960. Vắng mặt. 

Trú tại: Tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình.  

N ười đại diện theo ủy quyền của bà M: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1962. 

Trú tại: Tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hò   ình (theo văn b n ủy quyền 

ngày 03/06/2024). Có mặt. 

- Người có quyền lợ  và ng ĩ  vụ liên quan:  

+ Chị Bùi Thị P, sinh năm 1986. 
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+ Anh Bùi Xuân P, sinh năm 1985 

Đều trú tại: Tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình. 

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1962. Trú tại: Tổ 01, phường Q, 

thành ph  H, tỉnh Hòa Bình (theo văn b n ủy quyền ngày 05/05/2023). Có mặt. 

+ Ông  à  ă g H, sinh năm 1962. Trú tại: Thôn V, Xã H, huyện Chươn  

Mỹ, thành ph  Hà Nội. Vắng mặt. 

+ Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. Địa chỉ: Tổ 01, phường Thịnh 

Lang, thành ph  Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Anh Q – Chủ tịch UBND thành 

ph  Hòa Bình - Có đơn đề nghị vắng mặt. 

Đại diện theo ủy quyền: Ôn   ùi Văn N, chu  n vi n phòn  T i n u  n v  

Môi trường thành ph  Hòa Bình – Có mặt. 

- Người làm chứng: Ông Nguyễ   ă  L sinh năm 1960.Trú tại: Tổ 01, 

phường Q, thành ph  H.tỉnh Hoà Bình. Có mặt. 

4. Người kháng cáo: N u  n đơn b  N u ễn Thị N. 

     U    Ụ   : 

  eo  n sơ t  m và tạ  p   n t   P t  m nộ  dung vụ  n t ể   ện n ư s u: 

*  guyê  đơ  bà  guyễn Thị N trình bày:   

Tôi và bà Nguyễn Thị M có m i quan hệ anh em họ hàng thân thích với 

nhau, cụ th : B  đẻ bà M là ông Nguyễn Văn L2 là anh trai thứ 3, còn b  tôi là 

Nguyễn Văn H1là em trai út, 02 ông cùng b  cùng mẹ sinh ra. Tôi sinh ra và lớn 

lên tại xã S (n   l  phường Q), năm 1982 tôi kết hôn với ông Nguyễn Văn M i 

sinh năm 1963 l  n ười cùng xóm ở tại xóm 1 (nay là tổ 01, phường Q), năm 

1983 tôi sinh con nên c   i  đình chu  n đến ở, sinh s ng tại xóm 4 xã S (nay là 

tổ 04, phường Q), thành ph  H, tỉnh Hòa Bình từ đó cho đến nay. 

Nguồn g c thử  đất hiện n   tôi đ n  đòi b  M tr  lại như s u: Năm 1977 

b  tôi là ông Nguyễn Văn H1 tự khai phá và làm nhà ở, s u đó đến năm 1980 b  

tôi chết, tôi l  n ười sử dụng trên thử  đất đó có c   ăn qu  như c   mít, c   

khế, c   bưởi, cây roi và nhiều cây tre, hóp và 01 ngôi nhà sàn diện tích kho ng 

400m
2
. Năm 1983  i  đình tôi chu  n toàn bộ nhà và tài s n tr n đến tổ 04, 

phường Q, tr n đất chỉ còn lại cây c i, không có tài s n hay vật nuôi gì. Năm 

1989 bà Nguyễn Thị M đi lấy chồng ở xóm D, phường T, thành ph  H nhưn  

chồng chết thì quay về ở nhà b  mẹ đẻ bà M ở tổ 01, phường Q, do khôn  có đất 

làm nhà ở n n đặt vấn đề mượn tôi đất tr n đ  ở, tôi đồng ý cho bà M mượn đất, 

tr n đất có phần nền của nhà sàn (nền đất, còn nh  s n đã th o dỡ đi), từ đó cho 

đến năm 2006 do có nhu cầu sử dụn  đất n n tôi có đến đòi lại thử  đất trên 

nhưn  b  M không tr  với lý do đất đã được cấp Giấ  CNQSDĐ m n  t n b  M 
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nhưn  khôn  cho tôi xem bì  đỏ, s u đó  i  đình tôi khởi kiện bà M ra Tòa án 

nhân dân thành ph  Hòa Bình vụ  n được đình chỉ với lý do: xã, phường làm sai 

thì xã, phường tự về gi i quyết. Đến cu i năm 2021 b  T có nói chuyện với tôi 

là bán thử  đất trên, tôi có hỏi thì bà T b o chư  b n, nếu b n được thì sẽ cho tôi 

một ít tiền. Nhưn  s u đó b  T đã b n thử  đất tr n cho ôn  H  Đăn  H nhưn  

chư  l m xon  thủ tục vì đất đ n  tr nh chấp. Bà M b n đất cho ông H đã nhận 

đủ tiền nhưn  khôn  chi  cho tôi như đã hứa nên tôi lại gửi đơn đến UBND 

phường Q yêu cầu gi i quyết việc đòi lại đất của tôi. Ngày 19/8/2022 UBND 

phường Q tổ chức hòa gi i nhưn  khôn  th nh, b  M có xuất trình Giấy 

CNQSDĐ phôtô. Lúc n   tôi mới biết bà M có Giấ  CNQSDĐ. Từ năm 2006 

(khi tôi khởi kiện đến Toà án thành ph ) bà M không ở nữ  tr n đất giờ chỉ có 

lều bằng gỗ, chuồng gà bằng tre, nứa của bà M. Thử  đất m  tôi đòi b  M tr  có 

diện tích 662m
2
 tron  đó 400m

2
 đất ở, 262m

2 
l  đất vườn, việc tôi cho bà M 

mượn đất bằng miệng, không lập văn b n giấy tờ, không có ai chứng kiến. Thỏa 

thuận là lúc nào con bà M lớn thì sẽ tr  đất cho tôi, nhưn  con bà M đã lớn mà 

bà M vẫn không tr . N   tôi đề nghị Toà án gi i quyết: 

1. Yêu cầu Công nhận quyền sử dụn  đất cho bà Nguyễn Thị N đ i với 

662m
2 

tại địa chỉ xóm C, xã S, huyện K, tỉnh Hòa Bình (sau là xóm 1, xã S, thị 

xã Hòa Bình), nay là tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình; 

2. Y u cầu hủ  Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất do U ND thị xã Hò  

 ình cấp n    17/5/2001 m n  t n hộ b  N u ễn Thị M; 

3.  uộc b  N u ễn Thị M tr  lại cho b  N u ễn Thị N to n bộ diện tích đất 

nêu trên. 

Bà Nguyễn Thị N cung cấp tài liệu, chứng cứ: Giấy xác nhận nguồn g c 

đất của ông Nguyễn Văn L, Đinh Đức Th, Nguyễn Văn T, Nguyễn Đình Th, 

Nguyễn Thị H đều trú tại phường Q,thành ph  Hoà Bình, nội dung “đều xác 

nhận thử  đất đ ng tr n    ấp có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn H1 khai 

hoang từ năm 1977” 

*  à  guyễ    ị T là người đ i diệ  t e  ủy quyề  của bị đơ   guyễ  

  ị M và đ i diệ  t e  ủy quyề  của  gười  iê  qua  a   P, c ị P ươ g 

trình bày:  

Nguồn g c 662m
2 
đất tại xóm 1, xã S (nay là tổ 1, phường Q) là của cụ 

Nguyễn Văn Nh và cụ Nguyễn Thị D khai hoang mà có. Cụ Nh là chồng cụ D 

(cụ Nh đã chết) và b  tôi là ông Nguyễn Văn L2 đổi đất với 02 cụ bằng 01 chai 

rượu từ rất lâu (tôi không nhớ cụ th  thời  i n). Năm 1978 ôn  H1đi bộ đội về, 

khôn  có đất ở có nói với b  tôi cho lên xóm 1, xã S (nay là tổ 1, phường Q, TP 

Hòa Bình) ở - chỗ đất hiện nay bà N đ n  đòi b  M ph i tr .  



4 
 

Năm 1980 ôn  H1chết. Năm 1983  i  đình b  N u ễn Thị N cho rằn  đất 

ở khôn  t t, n ười tron   i  đình h    m đ u n n chu  n đến xóm 4, xã S (nay 

l  tổ 04, phườn  Q) ở. Năm 1983, b  M đi lấ  chồn  tại xóm D, xã T, thị xã H 

(n   l  phườn  T, th nh ph  H). Năm 1988, chồn  b  M chết, b  M và con trai 

là Bùi Xuân P chu  n về diện tích đất đ n  tr nh chấp sinh s n . Từ năm 1988 

đến n    17/5/2001 thì được Nh  nước cấp bì  đỏ t n b  N u ễn Thị M. Khi gia 

đình b  M chu  n về ở xóm 1, xã S (n   l  tổ 1, phườn  Q) ở,  i  đình b  N 

khôn  có ý kiến  ì. Từ đó đến n  , b  M đón  thuế cho Nh  nước đầ  đủ. 

Năm 2006, qu c lộ 6 mới mở r  đườn  đi Sơn L - Điện  i n,  i  đất tăn  

l n  i  đình b  N v o đòi đất củ  b  M, tron  khi đó nh  b  M ở ổn định 17 

năm, n    17/5/2001 b  M được U ND thị xã Ho   ình cấp Giấ  CNQSDĐ 

diện tích 662m
2
. Tôi là em gái bà M, đứn   iữ  ph n  i i cho b  M và bà N: 

chi  đôi phần đất nh  b  M đã được cấp sổ đỏ mỗi n ười 01 nử  nhưn   i  đình 

bà N khôn  đồn  ý m  mu n đòi hết đất. S u đó b  N l m đơn khởi kiện đến c c 

cơ qu n Ủ  b n xã S v  Tò   n nh n d n th nh ph  Hò   ình. Tu  nhi n năm 

2007 Tò   n th nh ph  Hò   ình đã đình chỉ vụ  n. 

Bà M ở đất từ năm 1988 đến năm 2006 (17 năm) thì khôn  ở nữ , lí do: 

Khi bà M múc đất đ  l m nh  (trước đ   l  nh  tr nh v ch đất, m i lợp r nh) thì 

bà N đến đòi đất, h i b n đòi chém đòi  iết nh u ( nh em  i  đình b n đều 

chứn  kiến). Từ đó b  M khôn  ở đó nữ , m  đến ở nh   nh tr i ruột l  N u ễn 

Văn Phụn  ở tổ 01, phườn  Q v  ở từ đó đến n  . Tr n đất lúc n   chỉ còn nền 

(đất) nh  s n cũ củ  b  N, còn lại lều ở trôn  d , chuồn  d , chuồn    , r u, 1 s  

c   c i: bưởi, xo i, ch nh, c m củ  b  M. 

N    13/04/2023  i  đình tôi đã chu  n nhượn  to n bộ khu đất tr n ( b o 

 ồm đất nh  tôi 2868,0m
2
 và 662m

2
 đất b  M) cho ôn  H  Đăn  H ở Chươn  

Mỹ - H  Nội lập Hợp đồn  chu  n nhượn  tại Văn phòn  côn  chứn  Đinh 

Côn  Cùi,  i  chu  n nhượn  300 triệu đồn .    M đã nhận đủ tiền, còn thủ 

tục,  iấ  tờ chu  n nhượn  do ôn  H có trách N lo. S u khi To   n đi thẩm 

định, định  i  xon  thì ôn  H đã s n ủi to n bộ khu đất tr n, hiện n   khôn  có 

t i s n  ì củ  b  N 

Qu n đi m củ  tôi khôn  đồn  ý tr  lại đất cho bà N, vì thực tế b  N không 

sử dụn  thử  đất tr n,  i  đình b  N kh i ho n  đất ở tổ 4 v  đã được Nh  nước 

cấp đất ở tổ 4, phườn  Q. 

Bà Nguyễn Thị T nộp cho Tòa án giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất 

UBND thị xã Hòa Bình cấp ngày 17/5/2001 mang tên hộ bà Nguyễn Thị M. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ô g  à  ă g H trình bày:  
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Năm 2021 tôi đã mu  thử  đất đ n  tr nh chấp  iữ  b  N với b  M. Trước 

khi mu  b n tôi đã ki m tr  thấ  đất có bì  đỏ, đón  thuế đầ  đủ h n  năm. Thời 

đi m đó tôi có cầm 02 bì  đỏ m n  t n b  N u ễn Thị M v  N u ễn Thị T đến 

hỏi đị  chính phườn , c c hộ liền kề xun  qu nh thì được biết năm 2006 có 

tr nh chấp nhưn  được To   n  i i qu ết xon  v  khẳn  định đất khôn  có tr nh 

chấp.    M sử dụn  ổn định. Khi mu  b n có lập hợp đồn  chu  n nhượn  tại 

Văn phòn  côn  chứn  Đinh Côn  Cùi, đã th nh to n đầ  đủ tiền.   n b n l  b  

N u ễn Thị M v  b  N u ễn Thị T, b n mu  l  tôi. Tôi mu  c  2 thử  đất (b o 

 ồm đất nh  b  T là 2868,0m
2
 và 662m

2
 đất b  M) được lập Hợp đồn  chu  n 

nhượn  tron  cùn  1 hợp đồn . 

Khi th nh to n tiền xon   i  đình b  T, bà M đã b n  i o lại to n bộ t i s n 

c   c i ho  m u tr n đất cho tôi v  chu  n đi nơi kh c sinh s n , Tôi khôn  

thấ  b  M hay bà N ở đó, chỉ có c   c i ho  m u, chuồn    , chuồn  d . S u 

khi mua đất tôi đã c i tạo lại con đườn , đ n  trồn  ít c   c i tr n diện tích đất 

nêu trên. Bà con xun  qu nh có đến kí  i p r nh, khôn  có ý kiến  ì về phần đất 

củ  tôi, hiện tôi đã l m r o xun  qu nh to n bộ phần đất củ  tôi. 

Qu n đi m củ  tôi: b  N khởi kiện đòi đất thì ph i có cơ sở, ph i có chứn  

cứ, như sổ s ch,  iấ  tờ, thuế đất, trích đo. Xem xét qu  trình sử dụn  đất củ  b  

N. Tôi mu  đất n    thẳn  đề n hị To   n b o vệ qu ền lợi cho tôi theo qu  

định củ  ph p luật. 

Ôn  H  Đăn  H cung cấp: 01 bộ hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng 

đất giữa ông và bà Nguyễn Thị T, Giấy biên nhận tiền với bà Nguyễn Thị M. 

T i biên bản xác M ngày 10/05/2023, 09/11/2023 Ủy ban nhân dân 

  ường Q cung cấp: 

Tại sổ mục k  đất lưu  iữ tại UBND xã S, thị xã Hoà Bình ngày 

13/11/2001 (n   l  Phường Q, thành ph  Hoà Bình) trang 142, tờ b n đồ s  19, 

thử  đất s  345 tên chủ sử dụn  đất Nguyễn Thị M diện tích 508,0m
2
. 

Tại sổ đơn xin đăn  ký qu ền sử dụn  đất xã S, thị xã Hoà Bình (nay là 

Phường Q, thành ph  Hoà Bình) tờ b n đồ s  19, quy n s  01 năm 2001 do 

U ND phường Q hiện đ n  qu n lý, hộ bà Nguyễn Thị M có đơn xin đăn  ký 

quyền sử dụn  đất ngày 02/8/2001, tổng diện tích 508,0m
2
, tờ b n đồ s  19, thửa 

đất s  345, địa danh: xóm 1, diện tích 508,0m
2
, loại đất  thổ cư, mục đích sử 

dụng đất ở, thời hạn sử dụng: lâu dài, nguồn g c sử dụng: khai hoang. 

Theo hồ sơ đo đạc theo chỉ thị s  18 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ 

và hồ sơ đo đạc đị  chính chính qu   năm 2001 của UBND xã S (n   l  phường 

Q) thành ph  H, tỉnh Hoà Bình, thì thử  đất hiện bà N đ n  tr nh chấp với bà M 

tại tổ 01, phường Q, thành ph  H, được quy chủ cho bà Nguyễn Thị M, bà M là 
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n ười đi k  kh i, viết đơn xin đăn  ký qu ền sử dụn  đất với UBND xã S. Ngày 

17/5/2001 được UBND thành ph  Hoà Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụn  đất mang tên Nguyễn Thị M diện tích 662m
2
, tron  đó 400m2 đất ở 226m

2
 

đất vườn. Như vậy từ năm 2000 thử  đất n   đã qu  chủ cho bà Nguyễn Thị M. 

  Ngoài bà M k  kh i v  đăn  ký qu ền sử dụng thử  đất này với UBND xã 

S (n   l  phường Q) thì khôn  có cơ qu n, tổ chức cá nhân nào khác kê khai, 

đăn  ký với U ND xã, phường. Hiện tại thời đi m n   tr n đị  b n phường Q 

không có thử  đất n o k  kh i đứng tên bà Nguyễn Thị N. 

Tài liệu chứng cứ do Toà án nhân dân thành phố   à  ì   đã t u 

th   được: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất cấp cho hộ bà 

Nguyễn Thị M do Văn phòn  đăn  ký đất đ i tỉnh Hòa Bình cung cấp,gồm: Đơn 

xin đăn  ký qu ền sử dụn  đất n    01 th n  10 năm 2000 của bà Nguyễn Thị 

M xin đăn  ký qu ền sử dụng diện tích đất 662m
2
 tại xóm 1, xã S, thị xã Hoà 

Bình, nguồn g c đất do ch  ôn  đ  lại, có th  hiện sơ đồ thử  đất, các hộ tứ cận 

ký giáp ranh có ý kiến củ  trưởng thôn Nguyễn Văn L ngày 22/12/2000 và xác 

nhận của UBND xã S ngày 29/12/2000. 

Kết qu  xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc: Thửa s  tranh chấp diện tích 

662m2 (diện tích đo đạc thực tế: 508m2) tại địa chỉ  xóm C, xã S, huyện K, tỉnh 

Hòa Bình (sau là xóm 1, xã S, thị xã Hòa Bình), nay là tổ 01, phường Q, thành 

ph  H, tỉnh Hòa Bình do UBND thị xã Hòa Bình (nay là UBND thành ph  Hòa 

Bình) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất mang tên hộ bà Nguyễn Thị M.  

T i biên bả  định giá tài sản ngày 05/05/2023 của Hội đồn  định giá tài 

s n trong t  tụng dân sự kết luận: Giá trị diện tích 662m
2
(trong đó 400m

2
 là đất 

thuộ  đường phố 12, vị trí 1  ó g   là 600.000đ/1m
2
; đất trồng  ây lâu năm  ó 

g   là 60.000đ/1m
2
): 600.000đ x 400m

2
 + 60.000đ x 262m

2
 = 255.720.000đ (hai 

trăm năm mươ  lăm tr ệu, bảy trăm     mươ  ng ìn đồng). 

Về chi phí tố tụng: Tổng chi phí cho việc trích đo, xem xét thẩm định tại 

chỗ, định giá l : 10.000.000đ ( Mười triệu đồng), bà N đã nộp tạm ứng chi phí t  

tụn  10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

T i Bản án dân s  sơ t ẩm số 36/2023/DS - ST ngày 28/12/2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Quyết định: 

Căn cứ Kho n 2 Điều 26; đi m a, kho n 1 Điều 35; đi m a, kho n 1 Điều 

39, Điều 326 của Bộ luật t  tụng dân sự; Điều 158, Điều 160,Điều 161, 221, 237 

 LDS 2015; Điều 1,2,4,20,33, 38, 73 Luật đất đ i 1993; Điều 64, Điều 99, Điều 

101, Điều 102, Điều 203 Luật đất đ i 2013. 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Tờng vụ 

Qu c Hội. 
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Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của n u  n đơn b  N u ễn Thị N 

về việc: Yêu cầu Công nhận quyền sử dụn  đất cho bà Nguyễn Thị N đ i với 

662m
2 

tại địa chỉ  xóm C, xã S, huyện K, tỉnh Hòa Bình (sau là xóm 1, xã S, thị 

xã Hòa Bình), nay là tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình; Yêu cầu hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp ngày 

17/5/2001 mang tên hộ bà Nguyễn Thị M; Buộc bà Nguyễn Thị M tr  lại cho bà 

Nguyễn Thị N toàn bộ diện tích đất nêu trên. 

Ngoài ra b n án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo. 

N    04 th n  01 năm 2024, N u  n đơn b  N u ễn Thị N có đơn kh n  

c o b n  n sơ thẩm s  36/2023/DS–ST ngày 28/12/2023 của Tòa án nhân dân 

thành ph  Hòa Bình với nội dung sau: Tòa án cấp sơ thẩm khôn  xem xét, đ nh 

giá chứng cứ một cách toàn diện, khách quan và gi i quyết vụ  n khôn  đún  

với thực tế. Tòa án áp dụn  s i qu  định của pháp luật và bỏ qua tình tiết quan 

trọng tại phần xét hỏi dẫn đến việc ban hành b n án không khách quan, không 

phù hợp với qu  định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của bà N. Bà N yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa b n  n sơ thẩm theo hướng 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà N. 

Quá trình gi i quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa 

 ình đã  ửi côn  văn đề nghị UBND thành ph  Hòa Bình cho biết ý kiến về 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất cho bà Nguyễn Thị M và quan 

đi m của UBND thành ph  Hòa Bình về việc khởi kiện củ  n u  n đơn. N    

28/6/2024, UBND thành ph  có Côn  văn s  2310/UBND-TNMT đã khằng 

định “ Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Bình (nay là UBND thành phố Hòa Bình) 

cấp cho hộ bà Nguyễn Thị M là t eo đúng quy địn ”. UBND thành ph  gửi kèm 

côn  văn là sổ mục kê đất và các tài liệu li n qu n đến việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụn  đất cho bà Nguyễn Thị M. 

 Ngày 11/7/2024, ông Nguyễn Văn T1 là con của cụ Nguyễn Văn Nh và 

cụ Nguyễn Thị D có b n tự khai xác nhận nguồn g c đất đ n  tr nh chấp là do 

ông L2 (b  đẻ bà M) đổi đất với cụ Nh, s u đó ôn  L2 cho ông H1 sử dụng, sau 

khi ông H1 chết (năm 1980) thì b  N sử dụn  đến năm 1983 thì chu  n đi nơi 

khác ở. S u đó mấ  năm b  M đến ở và bà M được nh  nước cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụn  đất. 

  i   iê  t a    c t ẩ : 

N u  n đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và giữ nguyên nội dung kháng 

cáo và bổ sung thêm nội dung kháng cáo, nếu không sử   n như kh n  c o đã 

n u thì đề nghị hủ   n sơ thẩm đ  gi i quyết, xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. 

C c đươn  sự không thỏa thuận được với nhau về việc gi i quyết vụ án. 
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Bị đơn vẫn giữ n u  n qu n đi m như đã trình b   tại cấp sơ thẩm, đồng 

thời đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo củ  n u  n đơn v   iữ 

nguyên quyết định của b n  n sơ thẩm. 

Đại diện UBND thành ph  trình bày việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụn  đất cho hộ bà Nguyễn Thị M l  có căn cứ, đún  qu  định của pháp luật. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát bi u ý kiến tại phiên 

tòa phúc thẩm: 

Về t  tụn : Việc tuân theo pháp luật t  tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký phiên tòa và của nhữn  n ười tham gia t  tụng trong quá trình gi i 

quyết vụ án dân sự ở  i i đoạn P thẩm được thực hiện theo đún  qu  định của 

pháp luật t  tụng dân sự. 

Về nội dun  kh n  c o: Tò   n cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ  n đ  bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ  n u  n đơn l  có 

căn cứ, đún  ph p luật. Tuy nhiên cấp sơ thẩm đã x c định khôn  đún  qu n hệ 

pháp luật tranh chấp và áp dụng một s  điều luật chư  chính x c. Do vậ , đề 

nghị Hội đồng xét xử căn cứ kho n 2 Điều 308 BLTTDS, không chấp nhận 

kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, sửa một phần b n  n sơ thẩm về việc áp dụng 

pháp luật. Bà N không ph i chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n đã được xem xét tại 

phiên tòa, kết qu  tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định 

như s u: 

[1]. Về thủ tục tố tụng 

Cấp sơ thẩm đã thụ lý và gi i quyết vụ án đ m b o đún  thẩm quyền, trình 

tự theo qu  định của Bộ luật T  tụng dân sự. 

Đơn kh n  c o của bà Nguyễn Thị N trong thời gian luật định và hợp L 

n n được chấp nhận đ  xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc 

thẩm n u  n đơn kh n  c o bổ sung thêm nội dung kháng cáo phù hợp với quy 

định tại kho n 2 Điều 284 Bộ luật T  tụng dân sự n n được Hội đồng xét xử 

chấp nhận xem xét theo qu  định. 

Trong vụ án ngày cấp sơ thẩm x c định quan hệ pháp luật tranh chấp là 

tranh chấp quyền sở hữu tài s n theo qu  định tại kho n 2 Điều 26 Bộ luật T  

tụng dân sự là chư  chính x c, bởi lẽ n u  n đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án công 

nhận quyền sử dụng cho bà và yêu cầu bị đơn tr  lại đất, do vậy cần ph i xác 



9 
 

định lại quan hệ pháp luật tranh chấp của vụ án này là tranh chấp quyền sử dụng 

đất theo qu  định tại kho n 6 Điều 29 Bộ luật T  tụng dân sự. 

Tòa án nhân dân thành ph  Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thụ lý, gi i quyết là 

đún  thẩm quyền, tuy nhiên cũn  do x c định chư  đún  qu n hệ pháp luật tranh 

chấp nên cấp sơ thẩm nhận định thẩm quyền theo lãnh thổ qu  định tại đi m a 

kho n 1 điều 39 Bộ luật T  tụng dân sự l  khôn  đún , vì vụ  n n   c c đươn  

sự tranh chấp bất động s n nên Tòa án có thẩm quyền gi i quyết l  Tò   n nơi 

có bất động s n theo đi m c kho n 1 Điều 39 Bộ luật T  tụng dân sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, một s  n ười có quyền lợi, n hĩ  vụ liên quan 

vắng mặt nhưn  đã có n ười đại diện tham gia t  tụng hoặc đã có đơn xin xét xử 

vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt c c đươn  sự nêu 

tr n theo qu  định tại Điều 296 Bộ luật T  tụng dân sự. 

[2]. Về n i dung kháng cáo của  guyê  đơ  bà  guyễn Thị N 

N u  n đơn N u ễn Thị N kháng cáo b n  n sơ thẩm, đề nghị Tòa án phúc 

thẩm sử   n sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ  n u  n đơn. Xét 

kháng cáo củ  n u  n đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Về ngu n gốc th    ất và quá trình s  dụng th    ất       r      ấp:  

N u  n đơn cho rằng thử  đất tranh chấp có diện tích 662m
2 

tại địa chỉ  

xóm Chìu, xã S, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (sau là xóm 1, xã S, thị xã Hòa 

Bình), nay là tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình là do ông Nguyễn 

Văn H1(b  đẻ bà N) khai hoang và ở từ năm 1977 đến năm 1980 ôn  H1 chết, 

s u đó b  tiếp tục ở đến năm 1983 thì chu  n đi nơi kh c ở, đến năm 1989 b  

cho bà Nguyễn Thị M mượn đất đ  ở. Căn cứ mà bà N đư  r  l  c c Giấy xác 

nhận của nhữn  n ười làm chứng ông Nguyễn Văn L, Đinh Đức Th, Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Đình Th, Nguyễn Thị H đều trú tại phường Q, thành ph  Hoà 

 ình đều xác nhận thử  đất đ n  tr nh chấp có nguồn g c của ông Nguyễn Văn 

H1 khai hoang từ năm 1977. 

Xét lời khai của nhữn  n ười làm chứng trên thấy rằng: Ông Nguyễn Văn 

L ngoài việc xác nhận nguồn g c đất do ông H1khai phá còn xác nhận ông là 

trưởng xóm 1, xã S (nay là tổ 1, phường Q) từ năm 1996 đến năm 2008 nhưn  

chư  b o  iờ được cơ qu n, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền n o đến hỏi và xin 

các giấy tờ, chữ ký phục vụ việc cấp sổ đỏ cho bà M. Tuy nhiên hồ sơ cấp Giấy 

Chứng nhận quyền sử dụn  đất cho bà M do Văn phòn  đăn  ký đất đ i tỉnh 

Hoà Bình cung cấp cho Toà án th  hiện tron  đơn xin đăn  ký qu ền sử dụng 

đất ngày 01/10/2000 của bà M có xác nhận của ông Nguyễn Văn L về việc 

“Nguồn gốc của bà Nguyễn Thị M là tự khai phá, chữ ký của bà M và các hộ 

lân cận không có tranh chấp là đúng. Đề nghị cấp có th m quyền xem xét” xác 
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nhận ngày 22/12/2000, tại phi n to  sơ thẩm, phúc thẩm ông L đã công nhận 

chữ ký và chữ viết tron  đơn xin đăn  ký qu ền sử dụn  đất là của ông viết và 

xác nhận. Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm ông L cũn  thừa nhận có biết việc 

 i  đình ôn  H1 sinh s ng trên thử  đất đó, còn thử  đất đ ng tranh chấp do ai 

khai phá từ đầu thì ông không biết. Ông Nguyễn Văn T lúc đầu xác nhận đất do 

ông H1 kh i ho n  nhưn  s u đó x c nhận chỉ biết  i  đình nh  ôn  H1 có sử 

dụn  đất từ trước năm 1980, còn đất do ai khai hoang thì ông không biết. Còn 

chị Nguyễn Thị H xác nhận nguồn g c thử  đất là do ông H1 khai hoang từ năm 

1977, nhưn  thời đi m đó chị H còn chư  được sinh ra vì Nguyễn Thị H sinh 

ngày 16/5/2002. Như vậy, có th  khẳn  định việc xác nhận nguồn g c đất của 

nhưn  n ười làm chứn  m  n u  n đơn đư  r  có nhiều mâu thuẫn, không có 

căn cứ vững chắc, ngoài ra bà N cũn  khôn  có t i liệu, chứng cứ gì khác đ  

chứng M.  

Còn bị đơn b  N u ễn Thị M cho rằng nguồn g c đất tranh chấp là của b  

mẹ bị đơn là ông Nguyễn Văn L2 đổi đất với  i  đình cụ Nguyễn Văn Nh và cụ 

Nguyễn Thị D, s u đó, năm 1978, ôn  N u ễn Văn H1 đi bộ đội về không có 

đất ở nên ông L2 đã đ  cho  i  đình ôn  H1 ở, sau khi ông H1 chết, bà N 

chuy n đi năm 1983 thì đến năm 1988 bà M v  con tr i đến ở và làm nhà trên 

đất. Lời trình bày của bị đơn phù hợp với lời khai của ông Nguyễn Văn T1 là 

con trai của cụ Nh và cụ D. 

Về quá trình sử dụn  đất: Năm 1980 ôn  H1 chết, bà N l  n ười ở tại thửa 

đất tr n cho đến năm 1983 thì chu  n đến ở tại xóm 4, xã S, thị xã Hòa Bình, 

(nay là  tổ 04, phường Q, thành ph  Hoà Bình) và không còn sử dụng gì thử  đất 

tranh chấp nữa. Từ năm 1988 đến năm 2006 b  M và con trai duy nhất là anh 

Bùi Xuân P l  n ười sử dụng trực tiếp, làm nhà ở, trồng cây c i, ho  m u. Năm 

2006  i  đình b  M chuy n đến tổ 1 phường Q ở cùn   i  đình  nh tr i nhưn  

vẫn c nh t c tr n đất, nuôi gà, nuôi dê, trồng rau v  đón  thuế đất đầ  đủ cho 

Nh  nước, đến năm 2021 thì chu  n nhượn  đất cho ôn  H  Đăn  H. Việc bà M 

sinh s ng trên diện tích đất trên bà N biết nhưn  khôn  có ý kiến gì. Bà N trình 

bày là cho bà M mượn đất bằng miệng, không lập biên b n, không ai chứng 

kiến. Tuy nhiên lời khai của bà N còn mâu thuẫn với nhau vì tại Biên b n lấy lời 

khai ngày 15/3/2023 bà N kh i: Trước khi chuy n đi có nhờ chồng bà T là ông 

Nguyễn Văn N trông coi hộ đất và thỏa thuận cho ôn  Ninh đất và 01 g c hóp 

tr n đất, việc này không lập biên b n, không có ai chứng kiến. S u đó b  N lại 

khai: Việc tôi cho bà M mượn đất bằng miệng, không lập văn b n giấy tờ, không 

có ai chứng kiến. Tuy nhiên ông Nguyễn Văn N đã b c bỏ hoàn toàn lời khai 

của bà N. 
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Về vi c cấp giấy chứng nhận quyền s  dụ    ất cho bà Nguyễn Thị M: 

Quá trình ở sinh s n  tr n đất bà Nguyễn Thị M đã k  kh i, có đơn đăn  ký 

quyền sử dụn  đất đ i với diện tích đất tranh chấp tại Ủy ban nhân dân xã S (nay 

l  Phường Q) v  được đứng tên trong sổ đơn xin đăn  ký qu ền sử dụn  đất, sổ 

mục k  đất lưu  iữ tại Ủy ban nhân dân xã S (n   l  Phường Q), ngày 17/5/2001 

hộ bà Nguyễn Thị M được UBND thị xã Hoà Bình cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụn  đất: “diện tích 662m
2
 (400m2 đất ở, 262m2 đất vườn) tại xóm 1, xã S, 

thị xã Hòa Bình (nay là tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình)”.  

Tại biên b n xác M ngày 10/5/2023, 09/11/2023 Ủy ban nhân dân phường 

Q cung cấp:  

“Tại sổ mụ  k  đất lưu g ữ tại UBND xã S, thị xã Hoà Bình ngày 

13/11/2001 (n y là P ường Q, thành phố Hoà Bình) trang 142, tờ bản đồ số 19, 

thử  đất số 345 tên chủ sử dụng đất Nguyễn Thị M diện tích 508,0m
2
.   

Tại sổ đơn x n đăng ký quyền sử dụng đất xã S, thị xã Hoà Bình (nay là 

P ường Q, thành phố Hoà Bình) tờ bản đồ số 19, quyển số 01 năm 2001 do 

UBND p ường Q hiện đ ng quản lý, hộ bà Nguyễn Thị M  ó đơn x n đăng ký 

quyền sử dụng đất ngày 02/8/2001, tổng diện tích 508,0m
2
, tờ bản đồ số 19, 

thử  đất số 345, địa danh: xóm 1, diện tích 508,0m
2
, loạ  đất  thổ  ư, mụ  đí   

sử dụng đất ở, thời hạn sử dụng: lâu dài, nguồn gốc sử dụng: khai hoang. 

Theo hồ sơ đo đạc theo Chỉ thị số 18 năm 1999  ủa Thủ tướng Chính phủ 

và hồ sơ đo đạ  đị    ín    ín  quy năm 2001  ủa UBND xã S (n y là p ường 

Q) thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, thì thử  đất hiện bà N đ ng tr n    ấp 

với bà M tại tổ 01, p ường Q,thành phố Hoà Bìn , được quy chủ cho bà Nguyễn 

Thị M, bà M là ngườ  đ  k  k   , v ết đơn x n đăng ký quyền sử dụng đất với 

UBND xã S. Ngày 17/5/2001 được UBND thành phố Hoà Bình cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị M diện tích 662m
2
, trong đó 

400m2 đất ở 226m
2
 đất vườn. N ư vậy từ năm 2000 t ử  đất này đã quy   ủ cho 

bà Nguyễn Thị M. Ngoài bà M k  k    và đăng ký quyền sử dụng thử  đất này 

với UBND xã S (n y là p ường Q) t ì k ông  ó  ơ qu n , tổ chức cá nhân nào 

k    k  k   , đăng ký vớ  UBND xã, p ường. Hiện tại thờ  đ ểm này tr n địa 

bàn p ường Q không có thử  đất nào k  k    đứng tên bà Nguyễn Thị N” 

Văn phòn  đăn  ký đất đ i tỉnh Hò   ình đã cun  cấp cho Tòa án hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất cho hộ bà Nguyễn Thị M, gồm: “Đơn 

x n đăng ký quyền sử dụng đất ngày 01 t  ng 10 năm 2000  ủa bà Nguyễn Thị 

M x n đăng ký quyền sử dụng diện tí   đất 662m
2
 tại xóm 1, xã S, thị xã Hoà 

Bình, nguồn gố  đất do     ông để lạ  năm 1986,  ó t ể hiện sơ đồ thử  đất, các 
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hộ tứ cận ký giáp ranh có ý kiến củ  trưởng thôn Nguyễn Văn L ngày 

22/12/2000 và xác nhận của UBND xã S ngày 29/12/2000”. 

Tại Côn  văn s  2310/UBND-TNMT ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành ph  Hò   ình đã khằn  định “ Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Bình (nay 

là UBND thành phố Hòa Bình) cấp cho hộ bà Nguyễn Thị M là t eo đúng quy 

địn ”. 

Thực hiện Chỉ thị s  18 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đo đạc 

chính quy, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất, Ủy ban nhân dân xã S, các 

tổ d n cư đã thôn  b o cho toàn th  bà con nhân dân trong xã biết nhưn  bà N 

khôn  đi k  kh i, khôn  đăn  ký qu ền sử dụn  đất với UBND xã S thử  đất 

đ n  tr nh chấp với bà M. Mặt khác, bà N không có các giấy tờ về quyền sử 

dụn  đất đ i với diện tích đất tranh chấp theo qu  định tại kho n 1 Điều 2 Luật 

đất đ i năm 1993, kho n 2 Điều 3 Nghị định s  17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 

của Chính phủ. 

Việc bà N cho rằn  năm 1989 b  có cho b  M mượn đất đ  ở nhưn  b  M 

không thừa nhận và bà N cũn  khôn  có t i liệu, chứng cứ  ì đ  chứng M. Hơn 

nữa tại kho n 2, Điều 2 Luật đất đ i năm 1993 v  kho n 5 Điều 26 Luật đất đ i 

năm 2013 qu  định “N à nước không thừa nhận việ  đ   lạ  đất đã được giao 

t eo quy định củ  N à nướ    o người khác dùng trong quá trình thực hiện 

  ín  s    đất đ    ủ  N à nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách 

mạng L thời Cộng hoà miền nam Việt N m và N à nước cộng hoà xã hội chủ 

ng ĩ  V ệt N m”. Quyền sử dụn  đất của bà Nguyễn Thị M được xác lập và 

được b o vệ khi được cơ qu n Nh  nước có thẩm quyền công nhận quyền sử 

dụn  đất v  được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất. 

Như vậy, đ i với diện tích đất tranh chấp, từ năm 1983 bà N đã không sử 

dụn  đất, không thực hiện các quyền củ  n ười sử dụn  đất, không trực tiếp ở 

thời  i n d i, khôn  k  kh i, khôn  đứng tên trong sổ đơn xin đăn  ký qu ền sử 

dụn  đất củ  cơ qu n có thẩm quyền, không có bất cứ tài liệu, giấy tờ gì về 

quyền sử dụn  đất. Còn bà Nguyễn Thị M l  n ười trực tiếp sử dụn  đất ổn 

định, liên tục, không có tranh chấp từ năm 1989 cho đến khi Nh  nước có chủ 

trươn  cấp bì  đỏ cho các hộ dân thì bà M đã k  kh i, đăn  ký v  được đứng tên 

trong sổ đơn đăn  ký ruộn  đất và sổ mục k  đất của Cơ qu n Nh  nước có thẩm 

quyền, đã được Cơ qu n Nh  nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụn  đất theo đún  trình tự, thủ tục. Việc bà M k  kh i, đăn  ký v  việc Ủy 

ban nhân dân thị xã Hòa Bình (nay là Ủy ban nhân dân thành ph  Hòa Bình) cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụn  đất cho bà M l  có căn cứ pháp luật, thực hiện 

đún  qu  định của Luật đất đ i năm 1993, b  M l  n ười sử dụn  đất hợp pháp. 
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Từ nhữn  căn cứ và nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy, Tòa án cấp 

sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N về việc “Y u  ầu công 

nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị N đối với 662m2 tạ  địa chỉ xóm C, 

xã S, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (sau là xóm 1, xã S, thị xã Hòa Bình), nay là 

tổ 01, p ường Q, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Yêu cầu hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp ngày 17/5/2001 mang 

tên hộ bà Nguyễn Thị M; Buộc bà Nguyễn Thị M trả lại cho bà Nguyễn Thị N 

toàn bộ diện tí   đất n u tr n” l  có căn cứ, đún  ph p luật. Tại cấp phúc thẩm 

n ười kháng cáo không xuất trình được chứng cứ nào mới so với tài liệu, chứng 

cứ Tòa án cấp sơ thẩm đã thu thập n n khôn  có căn cứ đ  chấp nhận sử   n sơ 

thẩm như kh n  c o của bà Nguyễn Thị N. 

Đ i với kh n  c o đề nghị hủ   n sơ thẩm đ  gi i quyết, xét xử lại, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, quá trình gi i quyết, xét xử tại cấp sơ thẩm đã 

tiến h nh đún  trình tự, thủ tục theo qu  định của pháp luật t  tụng dân sự, các 

tài liệu, chứng cứ đã được thu thập l m rõ v  được bổ sung tại cấp phúc thẩm, 

n ười kh n  c o khôn  đư  r  c c t i liệu, chứng cứ nào khác. Do vậy, không 

có căn cứ đ  chấp nhận kháng cáo này củ  n u  n đơn. 

[3]. Trong vụ án này cấp sơ thẩm đã x c định quan hệ pháp luật tranh chấp 

và áp dụng một s  điều luật chư  chính xác, do vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm 

sửa lại phần x c định quan hệ tranh chấp v  điều luật áp dụng của b n án sơ 

thẩm cho chính xác. 

Đ i với án phí dân sự sơ thẩm và chi phí t  tụng: Do yêu cầu khởi kiện của 

bà Nguyễn Thị N khôn  được chấp nhận nên cấp sơ thẩm tuyên buộc bà Nguyễn 

Thị N ph i chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm l  có căn cứ. Chi phí t  

tụng án sơ thẩm x c định là 10 triệu đồng, n u  n đơn đã nộp 10 triệu đồng 

(tiền tích đo, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá). Tại phiên tòa phúc thẩm, 

n u  n đơn khôn  có ý kiến gì thêm về nội dung này nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

Từ những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không 

chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị N và sửa một phần b n  n sơ thẩm 

36/2023/DS– ST ngày 28/12/2023 của Tòa án nhân dân thành ph  Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình.  

Qu n đi m của Viện Ki m sát tỉnh Hòa Bình phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[4]. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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[5]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do b n án dân sự sơ thẩm bị sửa nên bà 

Nguyễn Thị N không ph i chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

 U     Ị  : 

 ăn  ứ Đ ều 148, khoản 2 Đ ều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 ăn  ứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

Tờng vụ quốc hội; 

Tuyên xử:  

[1] Không chấp nhận kháng cáo củ  N u  n đơn b  N u ễn Thị N. 

[2] Sửa một phần B n án dân sự sơ thẩm s  36/2023/DS– ST ngày 

28/12/2023 của Tòa án nhân dân thành ph  Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cụ th : 

 ăn  ứ Khoản 9 Đ ều 26; điểm a, khoản 1 Đ ều 35; đ ểm c khoản 1 Đ ều 

39 của Bộ luật Tố tụng dân sự;     Đ ều 174, khoản 2 Đ ều 176 và Đ ều 690 Bộ 

luật Dân sự năm 1995; Đ ều 163, Đ ều 164 Bộ luật Dân sự năm 2015; Đ ều 1, 

Đ ều 2, Đ ều 4, Đ ều 20, Đ ều 33, Đ ều 38, Đ ều 73, Đ ều 79 Luật đất đ   năm 

1993; Đ ều 26, Đ ều 166, Đ ều 203 Luật đất đ i năm 2013; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Tờng vụ Quốc Hội. 

Tuyên xử: 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của n u  n đơn b  N u ễn Thị N về việc: 

Yêu cầu Công nhận quyền sử dụn  đất cho bà Nguyễn Thị N đ i với 662m
2 

tại 

địa chỉ xóm C, xã S, huyện K, tỉnh Hòa Bình (sau là xóm 1, xã S, thị xã H), nay 

là tổ 01, phường Q, thành ph  H, tỉnh Hòa Bình; Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụn  đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp ngày 17/5/2001 mang tên hộ 

bà Nguyễn Thị M; Buộc bà Nguyễn Thị M tr  lại cho bà Nguyễn Thị N toàn bộ 

diện tích đất nêu trên. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị N ph i nộp án phí dân sự sơ 

thẩm l : 300.000đ; b  N đã nộp theo biên lai thu tiền s  0004721 ngày 06 tháng 

01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành ph  Hoà Bình, nay chuy n 

thành án phí. 

[3] Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật k  từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị N không ph i chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. 
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Tr  lại bà Nguyễn Thị N 300.000 đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà bà N 

đã nộp theo Biên lai thu tiền s  0000199 ngày 04/01/2024 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành ph  Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

[5] B n án phúc thẩm có hiệu lực ph p luật k  từ n    tu  n  n. 

Nơ    ận: 
- TAND cấp cao tại HN;  

- VKSND cấp cao tại HN; 

- VKSND tỉnh Hò   ình; 

- TAND TP Hòa Bình, tỉnh HB; 

- Chi cục THADS TP Hò   ình; 

- C c đươn  sự; 

- Lưu HS, VT.  

TM. H    ỒNG XÉT XỬ P THẨM 

  Ẩ  P    –   Ủ  Ọ  P         

 

 

 

 

 

Nguyễ  Ki   rường 
 

 


